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DANH SÁCH SINH VIÊN SẼ BỊ ĐƯA VÀO DIỆN BUỘC THÔI HỌC VÌ  

KHÔNG CÓ TƯƠNG TÁC VỚI NHÀ TRƯỜNG 
(kèm theo thông báo số 57/CTSV, ngày02/03/2022) 

I. Danh sách sinh viên thuộc diện nhắc nhở 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp 
Nợ học phí 

(đồng) 

1 18021383 Phạm Thế Tuấn 02/04/2000 Nam K63CACLC2 13.825.000 

2 18020034 Ngô Xuân Long 22/10/2000 Nam K63CB   

3 18020837 Vũ Văn Long 03/03/2000 Nam K63J   

4 19021378 Lê Quang Trung 19/07/2001 Nam K64CACLC2   

5 19020155 
Lăng Văn Quang 
Hiếu 

02/11/2000 Nam K64CC 1.322.445 

6 19021342 Phùng Sỹ Ngọc 11/07/2001 Nam K64TCLC   

7 20020468 Phạm Văn Sinh 02/12/2002 Nam K65CB 7.119.000 

8 18020366 Đỗ Tiến Dũng 05/09/2000 Nam K63R 4.410.000 

9 19020599 Ngô Văn Quân 06/02/2001 Nam K64K1 4.189.500 

10 19020496 Lưu Việt Anh 05/12/2000 Nam K64K2   

11 19020547 Nguyễn Văn Hiệu 15/06/2001 Nam K64K2   

12 18021071 Vũ Đình Sang 19/09/2000 Nam K63E   

13 18021019 Trần Duy Phương 12/04/2000 Nam K63H2   

14 19020873 Đỗ Văn Vĩnh 26/11/2001 Nam K64H 4.458.750 

15 20021088 Phạm Văn Bách 31/07/2002 Nam K65MCLC2 16.610.000 

16 20021133 
Nguyễn Danh 
Hoàng 

06/10/2002 Nam K65MCLC2 16.625.000 

17 19020896 Lê Đàm Hồng Đức 27/04/2001 Nam K64XD   

18 19020090 Nguyễn Lê Huy 10/10/2001 Nam K64AE 5.985.000 

19 19021176 Trần Thảo Ngân 14/01/2001 Nữ K64AE 6.615.000 



20 19021189 
Nguyễn Duy 
Thành 

07/10/2001 Nam K64AE   

21 20020551 Tô Lan Phương 04/09/2002 Nữ K65AG 8.442.000 

22 20020552 Bùi Hồng Quân 19/09/2002 Nam K65AG   

II. Danh sách sinh viên thuộc diện Không tương tác 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp 
Nợ học phí 

( đồng) 

1 18020565 Đào Huy Hoàng 21/08/2000 Nam K63CACLC2 16.625.000 

2 18021377 Nguyễn Anh Tuấn 15/10/2000 Nam K63CB   

3 18021211 Hoàng Văn Thiện 23/04/2000 Nam K63CC 3.591.000 

4 19020099 
Nguyễn Việt 
Hoàng 

24/09/2001 Nam K64TCLC   

5 19020645 
Nguyễn Hữu 
Trung 

06/10/2001 Nam K64K1 6.300.000 

6 18021308 Trần Duy Trinh 04/02/2000 Nam K63M2   

7 18021381 Lê Duy Tuấn 20/07/2000 Nam K63H1   

8 19020843 Trần Công Minh 16/12/2001 Nam K64H   

9 19020945 Trần Văn Luật 17/03/2001 Nam K64XD   

Danh sách bao gồm 31 sinh viên./. 
 
 


